
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ CP 

cách ly

Đăng ký dự 

tuyển

1 Lại Trung Đức 14/12/1990 Nam SXCT 50107205 Hỗ trợ 100% Hà Nam

2 Dư Ngọc Hà 09/08/2000 Nữ SXCT 50700144 Hỗ trợ 50% Hà Nội

3 Vũ Văn Chiến 27/01/2000 Nam SXCT 50720040 Hỗ trợ 100% Hải Phòng

4 Phùng Văn Hoàng 30/11/1997 Nam SXCT 50720014 Hỗ trợ 50% Hải Phòng

5 Đào Xuân Năm 20/10/1990 Nam SXCT 50720035 Hỗ trợ 50% Hải Phòng

6 Cao Quốc Huy 19/08/1989 Nam SXCT 50109566 Hỗ trợ 100% Hưng Yên

7 Bùi Quang Tuấn 22/08/1995 Nam SXCT 50702009 Không hỗ trợ Nam Định

8 Lê Hữu Hùng 19/11/1993 Nam SXCT 50727107 Hỗ trợ 100% Nghệ An

9 Tống Văn Trường 16/07/1991 Nam SXCT 50730329 Hỗ trợ 50% Quảng Bình

10 Hoàng Đình Văn 20/08/1993 Nam SXCT 50723129 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa

11 Hoàng Ngọc Tuấn 11/01/1993 Nam SXCT 50725119 Không hỗ trợ Thanh Hóa

12 Lê Đình Hiếu 25/08/1997 Nam SXCT 50724937 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

13 Lê Đình Thành 21/04/1998 Nam SXCT 50723907 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

14 Lê Trọng Doanh 22/08/1997 Nam SXCT 50722827 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

15 Lê Văn Hải 28/12/1997 Nam SXCT 50723092 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

16 Lê Xuân Bật 08/02/2000 Nam SXCT 50723998 Không hỗ trợ Thanh Hóa

17 Phùng Văn Viên 19/01/1994 Nam SXCT 50723408 Không hỗ trợ Thanh Hóa

18 Trương Văn Sỹ 08/03/1996 Nam SXCT 50723186 Không hỗ trợ Thanh Hóa

19 Vũ Văn Dương 09/09/1995 Nam SXCT 50724202 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

20 Phùng Thị Hiền 20/09/1997 Nữ SXCT 10025177 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa

21 Lưu Quang Vũ 20/10/1998 Nam SXCT 50724532 Không hỗ trợ Thanh Hóa
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